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 Bài 19:   ăt, ât, êt 

ăătt          ââtt          êêtt  

     

mắt mật rết 

  
 

cắt nhất mệt 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

aann  ăănn  âânn  eenn  êênn  

iinn  oonn  ôônn  ơơnn  uunn  
 

aamm  ăămm  ââmm  eemm  êêmm  

iimm  oomm  ôômm  ơơmm  uumm  
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

t 

 
 

ắt ặt 

ất ật 

ết ệt 
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 at 
 ăt 
 ât 
 et 
 êt 
 it 
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 ut 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ăt 
 

ắt bắt cắt dắt đắt hắt mắt 

ặt bặt chặt dặt lặt gặt mặt 
   

ât 
 

ất bất cất đất hất mất vất 

ật bật cật lật mật thật vật 
  

êt 
 

ết bết hết kết lết rết tết 

ệt bệt chệt hệt mệt sệt vệt 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

ăt mắt 
 

ăt cắt 
 

ât mật 
 

ât nhất 
 

êt rết 
 

êt mệt 
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Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 

 

 

  

     
     

 

  

     
     

 

  

     
     

 

  

     
     

 

  

     
     

 

  

     
 

 êt n 

 ât m 

 êt d 

 ât r 

 êt ng 

 ât nh 

 ât t 

 ăt m 

 ât k 

 ăt c 

 ât ng 

 ăt m 
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Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ăt     ât     êt 
 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ăt, gạch dưới những từ có 

vần ât và đóng khung những từ có vần êt.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Mắt dùng để nhìn. 

 

Nhật cắt hình trái tim màu đỏ. 

 

Mật ong thơm mùi hoa và rất ngọt. 

 

Trí được hạng nhất trong lớp Việt Ngữ. 

 

Con rết có rất nhiều chân. 
 

Mẹ rất mệt khi dọn dẹp nhà cửa. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Mắt dùng để làm gì? 
a. Nghe. 

b. Ngửi. 

c. Nhìn. 

Nhật cắt hình gì? 
a. Trái tim. 

b. Tròn. 

c. Vuông. 

Mật ong có vị ra sao? 
a. Cay. 

b. Đắng. 

c. Ngọt. 

Trí được hạng mấy trong lớp Việt Ngữ? 
a. Nhất. 

b. Nhì. 

c. Ba. 

Con rết có rất nhiều cái gì? 
a. Cánh. 

b. Chân. 

c. Mắt. 

Mẹ rất mệt khi làm gì? 
a. Đi chợ. 

b. Nấu cơm. 

c. Dọn dẹp nhà cửa. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Nhât căt hinh trai tim mau 

đo. 
 

Tri đươc hang nhât trong 

lơp Viêt Ngư. 

 

Me rât mêt khi don dep nha 

cưa. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Mật ong thơm múi hoa vả rất ngọt.  

(2 lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

cắt, mệt, rết 

Nhật _________ hình trái 

tim màu đỏ. 
 

Con _________ có rất 

nhiều chân.  

Mẹ rất _________ khi dọn 

dẹp nhà cửa. 
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Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

lớp Việt Ngữ 

được Trí 

hạng nhất 

trong 

mật ong thơm mùi hoa 

rất 

ngọt 
và 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

v n h ấ t t c 

n n b ú t h ằ 

m g m n m ị m 

ệ i ậ ú c ắ t 

t ọ t t á t r 

d t ầ s ọ t ế 

s v m ắ t m t 

 

 
   

 

 

mắt cắt mật nhất rết mệt 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 
 

cắt mắt mật 

mệt nhất rết 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 

    
ắ ấ ậ c ế ệ h m n r 

         
t          

 

 
 
  


